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Kính gửi: Các công ty cung cấp vật tư y tế trên toàn quốc 

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu 

thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định 906/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ninh về việc ban hành quy trình mua sắm hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại 

các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ 

hoạt động công tác chuyên môn, Bệnh viện đề nghị Quý công ty báo giá các vật 

tư y tế theo danh mục sau: 

STT Tên hàng hóa 

1 Dung dịch rửa vết thương 

2 Băng ngón tay 19mm x 72mm 

3 Băng dính 5cm x 5m 

4 Băng dính 2,5cm x 5m 

5 Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số 

6 Kim luồn tĩnh mạch dạng bút các số  

7 Kim chọc dò tủy sống các số 

8 Bộ gây tê ngoài màng cứng 

9 Catheter  tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 

10 Catheter tĩnh mạch Trung Tâm 2 nòng các cỡ 

11 Catheter  tĩnh mạch Trung Tâm 3 nòng 

12 Miếng cầm máu mũi  

13 Sáp cầm máu  

14 Vật liệu cầm máu tự tiêu 

15 Miếng dán (Sử dụng trong phẫu thuật) 

16 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, dài 75 cm 

17 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, dài 75 cm 

18 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, dài 75 cm 

19 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0, dài 75 cm 

20 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 6/0, dài 75 cm 

21 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 10/0, dài 30 cm 

22 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 2/0, dài 90 cm 

23 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 3/0, dài 90 cm 



STT Tên hàng hóa 

24 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 4/0, dài 90 cm 

25 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 5/0, dài 90 cm 

26 Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài 60 cm 

27 Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0, dài 90cm 

28 Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài 75 cm 

29 Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài 75cm 

30 Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 4/0, dài 75cm 

31 Chỉ khâu liền kim tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài 75cm 

32 Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 3/0, dài 70cm 

33 Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 4/0, dài 70cm 

34 Chỉ không tiêu tổng hợp đa sợi Polyester số 2/0 

35 Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số 

36 Mũ y tế 

37 Clip titanium kẹp mạch máu các cỡ 

38 Dụng cụ cắt trĩ Longo có hai chốt an toàn KT ghim 33.5mmm 

39 Rọ lấy sỏi 

40 
Dụng cụ cắt trĩ theo phương pháp Longo có hai chốt an toàn KT ghim 

32mm 

41 Thòng lọng cắt polyp đại - trực tràng dùng 1 lần 

42 Lưới đặt thoát vị bẹn 

43 Dụng cụ cắt nối mổ mở các cỡ 

44 Dụng cụ khâu cắt nội soi các cỡ 

45 Gạc băng mắt 

46 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ 

47 Dẫn lưu  ổ bụng 

48 Túi đựng nước tiểu 

49 Sonde niệu quản các số (JJ) 

50 Vòi hút dịch ổ bụng 

51 Dây dẫn đường niệu quản (Guide wire) 

52 Sonde foley 2 đường các số 

53 Sonde foley 3 đường các số 

54 Sonde chữ T các số 

55 Sonde dạ dày các số 

56 Sonde hậu môn các số 

57 Sonde hút dịch các số 

58 Ống đặt nội khí quản có bóng các số 

59 Canuyn mở khí quản các số 

60 Bộ hút đờm kín 

61 Ống nối máy thở 

62 Dây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn 

63 Dây thở oxy 2 đường trẻ em 

64 Mặt nạ khí dung các cỡ 



STT Tên hàng hóa 

65 Mặt nạ oxy các cỡ  

66 Mask khí dung trẻ em 

67 Mask oxy có túi 

68 Bộ dây lọc huyết tương 

69 Quả lọc huyết tương 

70 Bộ dây lọc máu liên tục 

71 Quả lọc máu liên tục 

72 Kim chạy thận nhân tạo 

73 Quả lọc thận nhân tạo diện tích bề mặt 1,5 m2 

74 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 

75 Bộ dây nối lọc máu chạy thận nhân tạo 

76 Dung dịch HD – 1B 

77 Dung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi 

78 Dung dịch sát khuẩn máy lọc thận 

79 Ống chống đông citrat 

80 Ống chống đông EDTA 

81 Ống chống đông Heparin 

82 Ống nghiệm Serum 

83 Ống nghiệm máu lắng 

84 Ống nghiệm nhựa 

85 Ống nghiệm nước tiểu bằng nhựa 

86 Lam kính mài 1 cạnh 

87 Hộp petri nhựa (Đĩa Petri phi 9 tiệt trùng ) 

88 La men 

89 Đầu côn xanh 

90 Đầu côn vàng 

91 Túi máu dẻo 3 túi 

92 Đầu tuýp 10ul có màng lọc 

93 Đầu tuýp 100ul có màng lọc 

94 Đầu tuýp 1000ul có màng lọc 

95 Ống giấy ngậm thổi đo chức năng hô hấp 

96 Điện cực tim người lớn 

97 Giấy điện tim 3 cần 

98 Giấy điện tim 6 cần 

99 Giấy in Monitor tim thai 

100 Giấy in nhiệt siêu âm 

101 Gel siêu âm 

102 Gel điện tim 

103 Gel bôi trơn 

104 Bao cao su 

105 Phim chụp X quang 35 x 43 cm cho máy in phim AGFA  

106 Phim chụp X quang 20 x 25 cm cho máy in phim AGFA  



STT Tên hàng hóa 

107 
Phim khô X quang Laser  14 x 17 in (35 x 43cm) dùng cho máy in phim 

Trimax  

108 
Phim chụp X quang 35 x 43 cm (Cho máy in Fujifilm DryPix Plus và 

Drypix 7000/6000/4000)  

109 Hóa chất rửa phim x-quang (nước rửa hiện) 

110 Hóa chất rửa phim x-quang (nước rửa hãm) 

111 Phim X - quang  30 x 40 cm cho máy in AGFA 

Báo giá bao gồm các thông tin: Tên hàng hóa, tên thương mại, quy cách, 

đơn vị tính, nhóm tiêu chí kỹ thuật, Thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản 

xuất, Số đăng ký (giấy phép nhập khẩu) áp dụng với những danh mục bắt buộc, 

đơn giá (có VAT)VNĐ, số lượng cung cấp/năm. 

Đề nghị Công ty cung cấp gửi báo giá tới Phòng Quản lý trang thiết bị nhà 

A tầng 3 Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, Địa chỉ: 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm 

Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. File mềm gửi về địa chỉ thư điện 

tử: bvdkcampha@gmail.com trước ngày 22/11/2022. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý trang thiết bị, tầng 3 nhà A, 

Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, 371 đường Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng 

Ninh, SĐT liên hệ: 0203.3860.885. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Trang thông tin điện tử BVĐKCP; 

- Lưu VT, QLTTB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hương 
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